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VN - INDEX 1,103.06  0.06%

HNX - INDEX 228.27  -0.09%

DOWN JONES INDUS 37,385.97  -0.05%

EURO STOXX 50 PR 4,521.47  -0.07%

CSI 300 INDEX 3,337.23  0.19%

SJC (Ng.đ/Lượng) 77.000  1.58%

Quốc tế (USD/Oz) 2,055.7  0.36%

USD/VND (BQ LNH) 23.895  -0.08%

DXY 101.70  -0.14%

EUR/USD 1.1017  0.11%

USD/JPY 142.49  0.22%

USD/CNY 7.1358  -0.03%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.56  -0.46%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 25/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ

tăng trưởng kinh tế

▪ NHNN yêu cầu các ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Dư địa nợ công còn nhiều giúp bồi đắp dư địa chính sách tài khóa

▪ Tăng trưởng GRDP năm 2024: Bắc Giang đặt mục tiêu cao nhất cả nước,

Bắc Ninh, Quảng Ngãi thấp nhất

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Tăng trưởng GDP Q.III của Mỹ điều chỉnh giảm xuống 4,9%

▪ Các ngân hàng lớn của Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất huy động

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 101.71. Đồng USD đã giảm giá sau khi chạm mức thấp

gần 5 tháng do dữ liệu cho thấy lạm phát hàng năm của Mỹ chậm lại dưới 3% trong tháng 11,

củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới.

➢ Giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 2,053.2 USD/ounce. Giá vàng đã tăng trong phiên giao

dịch sáng nay nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu, thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng đối với người

mua trên các thị trường quốc tế.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ ghi nhận ở 73.49 USD/thùng. Giá dầu thô diễn biến ổn định trong

phiên giao dịch sáng nay vì các thị trường đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh và chuẩn bị cho năm

mới. Tuần trước, giá dầu đã ghi nhận thêm một tuần tăng với mức tăng khoảng 3%, gấp 3 lần

so với mức tăng của tuần giao dịch trước đó. Giá dầu tăng được hỗ trợ bởi lo ngại gián đoạn

nguồn cung sau khi nhiều công ty vận tải biển cho biết đã lên kế hoạch định tuyến lại tàu để

tránh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn nhằm vào tàu

thương mại của nước ngoài hoạt động ở khu vực Biển Đỏ.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về

điều hành tăng trưởng tín dụng

phục vụ tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện (CĐ) số 1403/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về

tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng (TTTD) 

phục vụ tăng trưởng kinh tế (KT). CĐ gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(NHNN); Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng

yêu cầu NHNN khẩn trương thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao tại CĐ số

1224/CĐ-TTg ngày 26/11/2023 của Thủ tướng và Thông báo số 527/TB-VPCP

ngày 18/12/2023 của Văn phòng Chính phủ, tập trung điều hành chính sách tiền

tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khả thi, khoa học, đúng quy định,

sát tình hình, tuyệt đối không và dứt khoát không để phát sinh cơ chế xin - cho, lợi

ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng… trong việc TTTD, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín

dụng lành mạnh, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nền KT và an toàn hệ thống

các tổ chức tín dụng (TCTD), không để tắc nghẽn, ách tắc, chậm trễ, không đúng

thời điểm hoặc TTTD không lành mạnh, phục vụ lợi ích nhóm, sân sau… Thống

đốc chỉ đạo sử dụng các công cụ theo quy định đẩy mạnh tăng cường thanh tra,

kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc sử dụng hạn mức TTTD được giao

của các TCTD, bảo đảm dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên,

quan trọng, các động lực tăng trưởng của nền KT, phục vụ nhu cầu phát triển sản

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), người dân có điều kiện mở rộng sản

xuất kinh doanh an toàn, lành mạnh, bền vững nhưng thiếu vốn. Nghiêm cấm việc

cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng,..
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NHNN yêu cầu các ngân hàng

đẩy mạnh cho vay tiêu dùng

NHNN vừa có văn bản số 9668/NHNN-CSTT ngày 19/12 gửi các TCTD, chi

nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài v/v đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu

dùng trong triển khai CĐ số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng. Văn

bản nêu rõ, để tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng tại CĐ 766/CĐ-TTg

ngày 24/8/2023 v/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt

động “tín dụng đen”, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài

(TCTD) chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh đa dạng chương trình, sản phẩm

tín dụng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, phân khúc khách hàng,

đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng

của người dân. Bên cạnh đó, các TCTD tăng cường chuyển đổi số, quyết liệt

triển khai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đầy nhanh tốc độ,

thời gian xử lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa

quy trình, thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn. Bên 

cạnh đó, NHNN yêu cầu tổ chức triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu

từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu

đời sống, tiêu dùng của người dân; xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc áp

dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do

Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều

kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng NH... Định kỳ ngày 12 hàng

tháng, các TCTD phải báo cáo NHNN (Vụ CSTT) về tình hình khách hàng tiếp

cận vốn vay qua phương tiện điện tử.
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Dư địa nợ công còn nhiều giúp bồi

đắp dư địa chính sách tài khóa

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, năm 2023, Việt Nam (VN) phải đối

mặt với không ít rủi ro, thách thức từ bên ngoài, trong đó có vấn đề vượt khỏi khả

năng dự báo đã tác động xấu, ảnh hưởng nặng nề đến nền KT. Trong bối cảnh đó,

công tác quản lý nợ công, quản lý vốn viện trợ về cơ bản đạt được các mục tiêu, kế

hoạch đặt ra từ đầu năm, góp phần vào thành tích chung của ngành tài chính. Các

chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong giới hạn trần

nợ được Quốc hội phê chuẩn, góp phần bồi đắp dư địa chính sách tài khóa. Các

chỉ tiêu an toàn nợ được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong giới hạn được Quốc hội phê

chuẩn, hiệu quả công tác quản lý nợ công, nợ Chính phủ trong 2023 tiếp tục được

giữ vững. Bên cạnh đó, cơ cấu nợ thay đổi theo hướng tích cực, từ nợ nước ngoài là

chính sang nợ trong nước là chính. Cơ cấu nợ Chính phủ đến cuối 2023 tiếp tục

duy trì theo kế hoạch vay, trả nợ công 2021-2025 và định hướng Chiến lược nợ

công đến 2030 đã đề ra… Một trong những điểm sáng trong công tác quản lý nợ

công trong 2023 là việc tiếp tục tích cực triển khai có hiệu quả công tác xếp hạng

tín nhiệm quốc gia, góp phần giảm chi phí huy động vốn vay của Chính phủ theo lộ

trình cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới 2030. Theo đó, Moody’s, S&P và

Fitch đều có những nhận xét tích cực về KT vĩ mô VN, đánh giá cao nỗ lực của

Chính phủ VN trong hoạt động điều hành, tập trung vào tăng trưởng KT bền vững. 

Việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia tiếp tục khẳng định xếp hạng tín

nhiệm quốc gia VN với những dự báo tích cực là điểm sáng, đặc biệt, đánh giá cao

về chính sách tài khóa và dư địa nợ công còn nhiều.
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GRDP 2024: Bắc Giang đặt mục

tiêu cao nhất cả nước, Bắc Ninh,

Quảng Ngãi thấp nhất

Theo kế hoạch phát triển KT xã hội 2024 của 63 tỉnh/thành, Bắc Giang đang là

tỉnh có mục tiêu tăng trưởng GRDP 2024 cao nhất (14,5%). Trong 2023, Bắc

Giang là địa phương đạt tăng trưởng GRDP dẫn đầu cả nước (ước 13,45%). 

Trong nhóm đặt mục tiêu 10-12%, 1 số địa phương có thể mạnh về sản xuất

công nghiệp và xuất khẩu như Hải Phòng phấn đấu 11,5-12%; Thanh Hóa mục

tiêu 11%. Trong 2023, Hải Phòng đứng thứ 5 cả nước về tăng trưởng KT, đạt

10,34%, Thanh Hóa GRDP 7,01%. Tp.HCM, đầu tàu KT của cả nước, nằm

trong nhóm đặt mục tiêu GRDP 8-9,5% trong 2024. Cụ thể, Tp.HCM đặt mục

tiêu 7,5-8%, thấp nhất nhóm nêu trên, tương đương mục tiêu của Hưng Yên.

Mức tăng trưởng này được đưa ra sau 1 năm Tp.HCM không đạt mục tiêu do KT 

toàn cầu gặp khó khăn, xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi. Năm 2023, tăng trưởng của

Tp.HCM ước 5,8%, thấp hơn sv mục tiêu 7,5-8%. Các địa phương Bình

Dương, Bình Phước, Hà Tĩnh, Đà Nẵng có cùng mức kế hoạch tăng trưởng GRDP

2024 8-8,5% trong khi Bà Rịa Vũng Tàu mục tiêu 8,5%. Nhóm có mục tiêu

GRDP 7-7,8% có 1 số địa phương đáng chú ý như Hà Nội, Đồng Nai, Thái

Nguyên. Năm 2023, Thủ đô có GRDP 6,27%; GRDP bình quân đầu người đạt

151 triệu đồng. Mức tăng trưởng mục tiêu trong 2024 của Hà Nội khá khiêm tốn

6,5-7%; GRDP đầu người ở mức 160-162 triệu đồng. Bắc Ninh, địa phương lần

đầu tăng trưởng âm trong 2023, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2024 thấp thứ 2

cả nước ở mức 5-6%. Quảng Ngãi đăt mục tiêu thấp nhất, 2,5-3%.
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Tăng trưởng GDP Q.III của Mỹ

điều chỉnh giảm xuống 4,9%

Theo báo cáo thứ 3 và cũng là báo cáo cuối cùng công bố ngày 21/12 của Bộ

Thương mại Mỹ, tăng trưởng GDP của nước này trong Q.III được điều chỉnh giảm

xuống 4,9%. Cụ thể, Báo cáo mới nhất cho thấy, GDP của Mỹ 4,9%, sv mức

5,2% theo báo cáo lần thứ 2. Việc điều chỉnh giảm là do chi tiêu tiêu dùng và

nhập khẩu yếu hơn sv ước tính theo báo cáo trước. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố

thúc đẩy nền KT như tiêu thụ, đầu tư tích trữ, xuất khẩu và chi tiêu của chính phủ,

các chính quyền bang và địa phương. Chi tiêu mạnh nhờ thị trường việc làm phục

hồi đã góp phần giúp nền KT Mỹ tránh rơi vào suy thoái, khi FED tăng LS để kiểm

soát lạm phát. Nhà KT trưởng của High Frequency Economics cho rằng, số liệu về

GDP Q.III cho thấy xu hướng tăng trưởng vẫn tiếp tục, đặc biệt là về tiêu thụ. Tăng

trưởng sẽ chậm lại đáng kể khi CSTT thắt chặt mà FED thực hiện sẽ tác động đến

nền KT, làm giảm chi tiêu tiêu dùng và gây sức ép lên tăng trưởng. Trong 1 báo

cáo, Wells Fargo ước tính GDP của Mỹ 2,4% vào 2023. Theo báo cáo trên, KT 

Mỹ có thể hạ cánh mềm trong 2024 nhưng ngay cả khi tránh được sự suy giảm,

tăng trưởng GDP thực tế trong vài quý tới có thể gặp trở ngại do CSTT thắt chặt.
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Các ngân hàng lớn của Trung

Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất

huy động

Các NHTM nhà nước quy mô lớn của Trung Quốc (TQ) tiếp tục hạ LS tiền gửi

danh nghĩa vào ngày 22/12, nhằm tăng cường khả năng phục vụ bền vững cho

nền KT cũng như đảm bảo sự ổn định để thúc đẩy phát triển theo hướng chất

lượng cao. Theo đó, 4 NHTM lớn gồm NH Công thương TQ, NH Nông nghiệp TQ,

NH TQ và NH Xây dựng TQ đã đồng loạt công bố kế hoạch cắt giảm LS. Cụ thể,

các NH sẽ hạ LS cố định cho tiền gửi kỳ hạn 1 năm là 0,1 điểm %, 2 năm là 0,2

điểm %, 3 và 5 năm đều là 0,25 điểm %. Đây là lần cắt giảm LS tiền gửi thứ 3 đối

với NH quốc doanh lớn trong 2023, với các lần cắt giảm trước đó được thực hiện

vào đầu tháng 6 và đầu tháng 9. Ngoài ra, đây cũng là đợt điều chỉnh LS tiền gửi

thứ 4 của các NHTM dựa trên nhu cầu hoạt động và tình hình thị trường kể từ

tháng 9/2022. Các NH cắt giảm LS nhằm điều chỉnh theo định hướng thị trường

trong bối cảnh biên lãi ròng của họ đang bị thu hẹp. Các số liệu trước đó cho thấy,

biên lãi ròng của các NHTM TQ chỉ đứng ở mức 1,73% trong 3 quý của 2023. 

Theo Nhà nghiên cứu trưởng Merchants Union Consumer Finance Company

Limited, LS cho vay của TQ liên tục giảm kể từ đầu năm nay. Bên cạnh đó, các

NHTM đã tăng cường các biện pháp nhằm mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho nền

KT. Bằng cách hạ LS tiền gửi, các NHTM có thể giảm chi phí nợ và tăng khả năng

phục vụ nền KT, ổn định đà phát triển chất lượng cao của đất nước. Động thái này

cũng có thể khuyến khích DN và người dân tăng cường đầu tư và tiêu dùng ở

mmức độ nhất định, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng nhu cầu trong nước.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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